	CÔNG AN…….…..

…………………. (1)
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ………………..
	
	…………….(2), ngày ….…… tháng ….…… năm 20….. (3)


PHIẾU THÔNG TIN 
QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƯỜI MÃN HẠN TÙ
(Đối tượng: ………………………….…… (4))

1. Họ tên:…………………………………..…………………..(5)
2. Tên gọi khác: ………………………………………………..…(6)
3 Giới tính: ...................................(7);                                3. Ngày sinh: ........../........../............
3. Căn cước công dân số: ……………………………………………………
Ngày cấp: : .……./.……/…..…….; Nơi cấp……………………………………………………………. (8)
6. Thông tin cư trú (9):
- Nguyên quán: ………………………………………………………………….…………………..............…
- Nơi ĐKTT: ………………………………………………………………………………………………..…
- Nơi cư trú hiện nay: ………………………..……………………….………………………………….…
7. Dân tộc: ………….; 8. Tôn giáo: …………;  9. Học vấn: …………
10. Nghề nghiệp
- Nghề trước khi bị bắt:……………………………………………………………………………………..
- Nghề được học khi chấp hành án………………………………………………………………….(10)
11. Họ tên cha: ………………………………….; Địa chỉ: ………………………………………………
12. Họ tên mẹ: …………………………………..; Địa chỉ: ………………………………………………
13. Họ tên vợ/chồng: ………………………….; Địa chỉ……………………………………………......
14. Các con: ……………………………………………………………………………………………... (11)
15. Hoàn cảnh gia đình(12):  ……………………………………….……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………....
16. Chấp hành xong án phạt tù ngày........../........../............, tại ……………………………..………
Giấy chứng nhận CHXAPT/đặc xá số ..................................., ngày ........../........../............;
Nơi cấp giấy: ……………………………………………………………………………………………. (13)
17. Hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự, án phí ... chưa thực hiện (14):  
………………………………………………………………………............…....................................….................
18. Ngày xoá án tích:........../........../............ (15)
19. Quyết định phân công QLGSGDGĐ (16): Số: ……………….., ngày ........../........../............;

Tổ chức QLGSGDGĐ: ………………………………..……………………………………………………
Người QLGSDGĐ: …………………………………………..………………………………………………
Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………...…
Chức vụ, cấp bậc công tác: ……………………………………………………………………………...…
20. Phân loại quản lý, giám sát, giáo dục: (17)
	Năm
	Quý I
	Quý II
	Quý II
	Quý IV
	Ghi chú

	20…...
	
	
	
	
	

	20…...
	
	
	
	
	

	20…...
	
	
	
	
	

	20…...
	
	
	
	
	

	20…...
	
	
	
	
	

	20…...
	
	
	
	
	

	20…...
	
	
	
	
	


21. Kết thúc QLGSGD: Ngày tháng:........../........../............
- Trường hợp kết thúc: …………………………………………………………………………………(18)
- Văn bản số: ……………………  ngày ........../........../............; (19)
- Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………(20)
22. Thông tin khác(21):
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………

	CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ cấp hàm, họ tên)


	
	TRƯỞNG CÔNG AN …………….....……...………(1)
(Ghi rõ cấp hàm, họ tên; đóng dấu)



	Nơi nhận:     
- Lưu: HSNMHT.
	
	


Ghi chú: Phiếu thông tin để thực hiện quản lý, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù từ khi trình diện cho đến khi kết thúc.

(1) Tên xã, phường, thị trấn.

(2) Địa danh cấp xã.

(3) Ngày tháng lập phiếu.

(4) Loại đối tượng: Chấp hành xong án phạt tù hoặc Đặc xá.

(5) Tên đầy đủ của người mãn hạn tù.

(6) Tên khác; nếu không có tên khác thì bỏ trống.

(7) Ghi rõ giới tính là Nam hoặc Nữ.

(8) Thông tin về CCCD hoặc căn cước công dân của người mãn hạn tù. Trường hợp chưa có CCCD thì bổ sung sau khi được cấp.

(9) Thông tin về cư trú: Nguyên quán, đăng ký thường trú; nơi cư trú hiện nay.

(10) Nghể được học hoặc truyền nghề; nếu có chứng chỉ nghề thì ghi rõ chứng chỉ nghề.

(11) Ghi đầy đủ thông tin về con hoặc ghi số con, lớn bao nhiêu tuổi, nhỏ bao nhiêu tuổi.

(12) Ghi rõ hoàn cảnh gia đình của người mãn hạn tù (về chính trị, kinh tế, xã hội và các đặc điểm khác cần thiết cho QLGSGD).

(13) Ghi theo giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, giấy chứng nhận đặc xá.

(14) Ghi rõ hình phạt bổ sung còn phải chấp hành; nếu không có thì ghi là “Không”.

(15) Ghi ngày sẽ được xoá án tích; trường hợp chưa xác định được ngày xoá án tích thì bỏ trống.
(16) Ghi thông tin theo Quyết định QLGSGD

(17) Ghi phân loại đối tượng theo từng quý

(18) Ghi rõ trường hợp kết thúc là trường hợp nào (xoá án tích, chết, …).

(19) Số phiếu lý lịch tư pháp, quyết định của Toà án, giấy chứng tử…

(20) Nơi cấp văn bản (Trung tâm lý lịch tư pháp, Toà án nhân dân…, UBND)

(21) Ghi những thông tin đặc biệt khác cần chú ý trong QLGSGD.




Mẫu HCD-02


 BH theo TT số …../2023/TT-BCA


Ngày …/…./2023 của Bộ trưởng BCA
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